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      UBND TỈNH ĐỒNG NAI
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






                

DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2024
Trên cơ sở nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 của Trường Đại học Đồng Nai
(Kèm theo Văn bản số        /ĐHĐN-KHTC ngày    tháng 01 năm 2024).
	STT
	Nội dung định mức, tiêu chuẩn thu chi trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023
	Nội dung góp ý sửa đổi định mức, tiêu chuẩn thu, chi vào Quy chế chi tiêu nội bộ 2024
	Nội dung góp ý bổ sung mới định mức, tiêu chuẩn thu, chi vào Quy chế chi tiêu nội bộ 2024
	Căn cứ để góp ý sửa đổi, bổ sung định mức 

(Đối với các nội dung chi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, căn cứ tình hình thực tế, đơn vị xây dựng mức chi)

	1
	Về khoản thu kỹ năng sống 320.000 đồng/sinh viên/khóa

(Mục 2.2 - Trang 05) 
	Không thu tiền kỹ năng sống, do trường chưa bố trí chương trình giảng dạy
	
	

	2
	Tổng quỹ tiền lương cơ bản 01 năm tính theo mức lương 1.490.000 đ/hệ số 
	Tổng quỹ tiền lương cơ bản 01 năm tính theo mức lương 1.800.000 đ/hệ số.
	
	Theo nghị định của Chính phủ về tăng lương 

	3
	Chi phụ cấp điều hành khoa (chưa có quy định)
	
	Chi phụ cấp trách nhiệm điều hành khoa theo mức phụ cấp chức vụ trưởng khoa. Đồng thời được giảm giờ giảng như trưởng khoa theo quy định tại Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT.
	

	4
	Phụ cấp ưu đãi cho giảng viên trực tiếp đứng lớp (Mục 3.1 (trang 6)
	
	Đối với giảng viên chưa đủ giờ chuẩn giảng dạy trong năm học nhưng có giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy trực tuyến) phải đảm bảo tối thiểu 50% định mức quy định (bao gồm việc giảng dạy các lớp liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học, các lớp ngắn hạn khác) được tiền phụ cấp đứng lớp. Trường hợp không đạt 135 giờ giảng dạy trở lên thì trừ vào tiền phụ cấp ưu đãi theo tỷ lệ tương ứng đối với số giờ thiếu. 
	Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT về chế độ làm việc của giảng viên

	5
	Chế độ độc hại đối với thư viện viên, lưu trữ viên (mục 3.5 trang 7)
	Chi trả chế độ độc hại bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện nêu tại Điều 3 Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ LĐTBXH. Hiện vật chi trả bằng sữa hộp hàng tháng và Chi phụ cấp độc hại (Từ trước đến nay trường vẫn chi trả tiền phụ cấp độc hại bằng tiền hàng tháng nhưng chưa nêu rõ trong QCCTNB)
	
	Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ LĐTBXH

	6
	Phụ cấp làm thêm giờ của giảng viên (Mục 3.6 trang 8)
	- Hợp đồng giảng dạy: Trong năm học, giảng viên giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác vượt định mức được hưởng chế độ làm việc vượt định mức theo quy định của pháp luật (định mức 1760 giờ hành chính hoặc 587 giờ quy đổi theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT và Quyết định số 1099/QĐ-ĐHĐN ngày 06/9/2021 của Trường Đại học Đồng Nai về chế độ làm việc của giảng viên). Trường hợp trong năm học giảng viên không đủ giờ giảng dạy tham gia các công việc khác để đảm bảo giờ chuẩn theo quy định.   
	
	Điều 3, Điều 7, TT 20/2020/TT-BGDĐT

	7
	Khoán chi tiền ra đề thi, coi thi, chấm thi (hệ chính quy và vừa làm, vừa học, liên thông, văn bằng 2):

+ Đối với giảng viên chưa đủ giờ chuẩn giảng dạy trong năm học được hưởng phụ cấp ưu đãi đứng lớp
(Trang 10)


	Đề nghị bỏ quy định này trong QCCTNB 2024

	
	

	8
	Khoán chi tiền ra đề thi, coi thi, chấm thi (hệ chính quy và vừa làm, vừa học, liên thông, văn bằng 2):

- Các định mức về hướng dẫn sinh viên, chấm bài khóa luận… thực hiện theo định mức tại Văn bản 1307/TB-ĐHĐN ngày 05/09/2022.
	Khoán chi tiền ra đề thi, coi thi, chấm thi (hệ chính quy và vừa làm, vừa học, liên thông, văn bằng 2):

- Các định mức về hướng dẫn sinh viên, chấm bài khóa luận… thực hiện theo định mức tại Văn bản 1753/TB-ĐHĐN ngày 28/09/2023.


	
	

	9
	Học bổng sinh viên
	
	
	

	9.1
	Tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ
	Bỏ không đưa vào QCCTNB
	
	Hết hiệu lực

	9.2
	- Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
	Bỏ không đưa vào QCCTNB
	
	Không liên quan đến chính sách học bổng sinh viên

	9.3
	Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.
	Điều 8, Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.
	
	

	9.4
	- Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLB/BGD&ĐT-BTC-LĐTB&XH ngày 25/08/1998 về việc "Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập”.
	Bỏ không đưa vào QCCTNB
	
	Hết hiệu lực thi hành

	9.5
	Mức học bổng khuyến khích học tập (Bảng 4- Mức học bổng)
	Bỏ không đưa vào QCCTNB không đúng mức chi
	
	

	9.6
	Mức học bổng khuyến khích học tập đối với ngành ngoài sư phạm 
	Mức học bổng khuyến khích học tập ngành ngoài sư phạm áp dụng theo quy định tại Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP: 

- Học bổng loại khá: Mức học bổng bằng mức thu học phí của HĐND tỉnh theo ngành học. 
- Học bổng loại giỏi: Mức học bổng cao hơn loại khá 5%;

- Học bổng loại xuất sắc: Mức học bổng cao hơn loại giỏi 5%.
Nguồn kinh phí chi trả từ nguồn thu học phí chính quy  
	
	

	9.7
	Mức học bổng khuyến khích học tập đối với ngành sư phạm (khi được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ hoặc học phí của sinh viên sư phạm).
	Mức học bổng khuyến khích học tập ngành sư phạm áp dụng theo quy định tại Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP: 

- Học bổng loại khá: Mức học bổng bằng mức thu học phí của HĐND tỉnh theo ngành học. 

- Học bổng loại giỏi: Mức học bổng cao hơn loại khá 5%;

- Học bổng loại xuất sắc: Mức học bổng cao hơn loại giỏi 5%.
Nguồn kinh phí chi trả: Ngân sách nhà nước hỗ trợ.
	
	

	9.8
	Trợ cấp xã hội (Bảng 5)
Trang 11
	- Bỏ bảng 5 -Mức trợ cấp xã hội. Do QĐ 1121/1997/QQĐ-TTg hết hiệu lực.
- Bổ sung: Sinh viên ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, mức chi 140.000đ/tháng x 12 tháng theo QĐ số 194/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.
	Nên Bỏ mục này vì trợ cấp XH là của ai chi trả? Nếu từ nguồn KP của trường thì mới đưa vào)
	

	9.9
	- Học bổng chính sách ưu đãi: Sinh viên diện chính sách ưu đãi phải có sổ trợ cấp giáo dục & đào tạo do Phòng LĐ-TBXH địa phương cấp, Phòng Công tác sinh viên xác nhận thời gian học và làm thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi tại Phòng LĐ-TBXH huyện nơi cư trú trước lúc đi học.
	Bỏ đoạn này vì không thuộc trách nhiệm của Trường ĐHĐN
	
	

	9.10
	- Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số
	- Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
	
	

	10
	6.2. Tiền nghỉ phép năm

Thực hiện theo đúng Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm, cụ thể:

- Chế độ chi trả tiền lương, tiền bồi dưỡng đối với những ngày được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật quy định nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm:

+ Các trường hợp do yêu cầu công việc, cơ quan không bố trí được thời gian cho cán bộ, viên chức nghỉ phép: Có đơn xin nghỉ phép nhưng được thủ trưởng đơn vị xác nhận do yêu cầu công việc nên không bố trí được thời gian cho cán bộ, viên chức nghỉ phép năm hoặc không bố trí đủ số ngày nghỉ phép năm.
	
	6.2. Tiền nghỉ phép năm thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 113 Bộ Luật Lao động năm 2019 đối với các trường hợp:

 - Người lao động bị thôi việc, mất việc mà chưa nghỉ hàng năm;

- Người lao động bị thôi việc, mất việc mà chưa nghỉ hết phép năm. 

	Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm hết hiệu lực thi hành do căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Bộ Luật Lao động năm 2019 có Hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực.



	11
	Thanh toán tiền nhiên liệu (Mục 9.2)
Hồ sơ thanh toán nhiên liệu gồm: Lệnh điều xe, hóa đơn mua xăng dầu, vé cầu đường. Đối với xe ô tô chở lãnh đạo và các viên chức đi họp và công tác trong thành phố Biên Hòa không sử dụng lệnh điều xe, tài xế phải mở sổ, lập bảng kê nơi đi, nơi đến, nội dung công tác, thành phần công tác, cự ly đoạn đường có xác nhận của người đi công tác và lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính.   
	Hồ sơ thanh toán nhiên liệu gồm: Lệnh điều xe, hóa đơn mua xăng dầu, vé cầu đường. Tài xế phải mở sổ, lập bảng kê nơi đi, nơi đến, nội dung công tác, thành phần công tác, cự ly đoạn đường có xác nhận của người đi công tác và lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính.   
	
	Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

	12
	Thanh toán tiền vệ sinh môi trường (Mục 9.3)

- Thanh toán tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt (không bao gồm lá cây, củi, cành) cho Công ty môi trường theo hóa đơn phát sinh hàng tháng.

- Thanh toán kinh phí mua sắm công cụ dụng cụ, vật tư, hàng hóa phục vụ công tác vệ sinh trong trường: Thanh toán theo thực tế phát sinh.
	Thanh toán tiền vệ sinh môi trường (Mục 9.3):

- Thanh toán tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt (không bao gồm lá cây, củi, cành) cho Công ty môi trường theo hóa đơn phát sinh hàng tháng. Khối lượng rác xúc vận chuyển theo xác nhận của Tổ bảo vệ Trường.

- Thanh toán kinh phí mua sắm công cụ dụng cụ, vật tư, hàng hóa phục vụ công tác vệ sinh trong trường: 

+ Khoán chi đối với một số hàng hóa, công cụ dụng cụ phục vụ vệ sinh. 

+ Thanh toán theo thực tế phát sinh đối với các loại hàng hóa phục vụ vệ sinh.
	
	

	13
	c) Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng

Cán bộ, viên chức thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng (như: Văn thư; kế toán, nhân viên hành chính giao dịch kho bạc, ngân hàng, các cơ quan liên quan khác): Khoán tiền công tác phí theo tháng, mức khoán 500.000 đồng/người/tháng.
	c) Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng

Cán bộ, viên chức thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng (như: Văn thư; kế toán, nhân viên hành chính giao dịch kho bạc, ngân hàng, các cơ quan liên quan khác trong thành phố Biên Hòa): Khoán tiền công tác phí theo tháng, mức khoán 500.000 đồng/người/tháng. Trưởng phòng phân công, viên chức lập bảng kê nơi đến công tác trong tháng. Trường hợp đi công tác dưới 10 lần trong tháng, chi mỗi lần 50.000 đồng
	
	

	14
	* Đối với viên chức được Hiệu trưởng quyết định cử đi đào tạo trình độ tiến sĩ, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn phù hợp trình độ chuyên môn và vị trí công tác đảm nhiệm được hỗ trợ
	Ngoài các khoản hỗ trợ theo QCCTNB 2023, quy định hỗ trợ phụ cấp lưu trú tối đa 3 ngày/đợt học.
	
	

	15
	17.5. Chi hỗ trợ cho chương trình thực tập, thực địa, tham gia ngoại khoá cho các lớp chính quy:

a) Thực tập sư phạm:

- Ban chỉ đạo thực tập sư phạm cấp tỉnh: Khoán chi 50.000 đồng/sinh viên/đợt.

- Ban chỉ đạo thực tập sư phạm cấp huyện: Khoán chi 100.000 đồng/sinh viên/đợt.

- Ban chỉ đạo thực tập sư phạm cấp trường: Khoán chi 50.000 đồng/sinh viên/đợt. 
	Đề nghị bỏ mục chi này:

- Ban chỉ đạo thực tập sư phạm cấp tỉnh: Khoán chi 50.000 đồng/sinh viên/đợt.

- Ban chỉ đạo thực tập sư phạm cấp huyện: Khoán chi 100.000 đồng/sinh viên/đợt.

- Ban chỉ đạo thực tập sư phạm cấp trường: Khoán chi 50.000 đồng/sinh viên/đợt.
Lý do: Các năm qua không chi được do Sở Giáo dục và các phòng đào tạo cấp huyện không cung cấp thông tin người nhận hỗ trợ (họ và tên chức vụ, số tài khoản)
	
	

	16
	17.10. Chi cho công tác tuyển sinh và thi tốt nghiệp
	Tối đa theo kinh phí thu được, chia đều cho các thành viên tham gia trong quyết định của Hiệu trưởng.
	
	

	17
	17.6. Chi nghiên cứu khoa học
	17.6. Chi nghiên cứu khoa học:

Các bài báo khoa học sử dụng để tính 200 giờ nghiên cứu khoa học thì không được chi hỗ trợ.

Mục b) Khuyến kích NCKH 

- Thưởng tiền không quá 30 lần mức lương . . . . ISI, SCI, SCIE . .  cho từng bài báo như sau:

Bài báo quốc tế: thuộc danh mục ISI, SCI, SCIE, có hạng Q1, Q2, Q3, Q4: 02 bài/năm học hoặc năm tài chính.
- Tối đa 2 bài báo quốc tế/năm; tối đa 2 bài trong nước/năm.
	Chi công tác phí cho VC-GV là tác giả chính, trực tiếp báo cáo tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia trở lên (mức chi quy định tại Mục công tác phí).
Trường sẽ thu hồi kinh phí NCKH nếu VC-GV thực hiện không đúng nội dung chi. 
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	17.11. Chi văn nghệ, thể dục thể thao:

Mức chi đã được áp dụng từ các năm trước không còn phù hợp.
	17.11. Chi văn nghệ, thể dục thể thao: Đề nghị điều chỉnh tăng định mức chi cho các hoạt động cho phù hợp hiện tại.
	Thời gian hỗ trợ kinh phí tập luyện tối đa 5 ngày
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	17.6. Chi nghiên cứu khoa học (Trang 24)
Quy chế CTNB 2023 đang áp dụng định mức theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ
	17.6. Chi nghiên cứu khoa học:
- Áp dụng bổ sung các định mức tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính; 

Tiếp tục áp dụng một số định mức tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 chưa sửa đổi, bổ sung. 
	
	Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính có quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế một số định mức chi tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 
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	Khoán tiền xác nhận khối lượng thùng rác và nước uống viên chức cho Tổ bảo vệ tại cơ sở 1 là 1.000.000 đồng/tháng; tổ bảo vệ cơ sở 3 là 500.000 đồng/tháng.
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	Khoán tiền chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh khu hiệu bộ cơ sở 1, mức khoán 1.000.000 đồng/tháng.
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	Chi tiền xe chở sinh viên đi thực tế, mức chi tối đa 500.000 đồng/sinh viên/đợt. 
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	17.20. Chi kinh phí cho các Khoa phục vụ các hoạt động của sinh viên:

Dự toán kinh phí chi phục vụ các hoạt động của sinh viên năm 2023 dự toán bố trí là 290.000.000 đồng.
	Đề nghị bỏ nội dung chi vì Trường không bố trí được kinh phí.
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	8.1. Chi thu nhập tăng thêm 
	Sửa trang 14 QC 2023 
Việc chi trả thu nhập tăng thêm căn cứ vào số tháng làm việc và kết quả công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm học hoặc năm tài chính.
	Đề nghị chi thu nhập tăng thêm theo trách nhiệm công việc, vị vị trí việc làm, chia thành 4 mức chi:

- Lãnh đạo nhà trường (HĐT; BGH); 2,5
- Lãnh đạo phòng, khoa, trung tâm, hệ số 2
- Viên chức, giảng viên, hệ số 1,5
- Người lao đông hệ số 1
Tránh cào bằng chung một mức.
	Theo quy định tại Thông tư 71/2006/TT-BTC: 
Việc chi trả thu nhập tăng thêm cho từng người lao động trong đơn vị bảo đảm nguyên tắc người nào có hiệu suất công tác cao, đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi thì được trả nhiều hơn.
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	Điều 10. Quy định về thu, chi kinh phí liên kết đào tạo (Sửa thành Điều 9)
- Chi bộ phận quản lý 10% doanh thu sau thuế cho công tác: Nhận học viên, thu học phí, thủ tục thanh, quyết toán kinh phí, xếp lớp, quản lý lớp, tổ chức kiểm tra, in và cấp chứng chỉ (chỉ chi khi đảm bảo thu đủ chi). Giao Ban giám hiệu phối hợp với Công đoàn cơ sở thống nhất với các đơn vị về các khoản chi theo đúng nội dung, khối lượng công việc thực tế các đơn vị phục vụ lớp học.
	Điều 10. Quy định về thu, chi kinh phí các lớp liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn mở tại trường và các lớp liên kết đào tạo mở ngoài trường:
- Chi bộ phận quản lý 10% doanh thu sau thuế cho công tác: Nhận học viên, thu học phí, thủ tục thanh, quyết toán kinh phí, xếp lớp, quản lý lớp, tổ chức kiểm tra, in và cấp chứng chỉ (chỉ chi khi đảm bảo thu đủ chi). Mức chi cho các đơn vị: CT.HĐT và BGH 5%; Khoa có sinh viên theo học 25%; Phòng Đào tạo 25%; Phòng KHTC 20%; Phòng CTSV 8%; Phòng TCHC&QT 7%; Phòng ĐBCL và thanh tra giáo dục 6%; Phòng NCKH-SĐH-QHQT 2%; Trung tâm TT thư viện 2% (Riêng các lớp liên kết do đơn vị khác cấp bằng, chứng chỉ thì đơn vị được giao quản lý chính 25%).
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	Điều 9. Quy định về thu, chi kinh phí Trung tâm Nghiên cứu văn hoá Điếc
	Bỏ điều này vì không còn TTVH Điếc.
	
	

	27
	18. Chi khác (Mục 7750)


	
	- Kinh phí tự làm thiết bị dạy học (tiền công, mua sắm vật tư theo quy định của Nhà nước và quy trình của Trường ban hành).
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Đề nghị toàn thể viên chức tham gia ý kiến đóng góp về các nội dung trên.

